
Nam Nữ

1 Lê Đỗ Phương Anh 06/06/17
Lê Hùng

Giảng viên

Đỗ T Minh Loan

CNV
289/2 đường Ung Văn Khiêm P25 0964567761

2 Nguyễn  Hà Anh 28/08/17
NG Phạm Hải Hà

CNV

Kiều Thị Thùy Dung

CNV
289/3 UVK P25 QBT 0903384639

3 Lại Bùi Quốc Bảo 05/06/17
Lại Trung Thành

CNV

Bùi Thị Nhu

Giáo viên
326/1 đường UVK P25 QBT 0989997904

4 Bùi Ngọc Minh Châu 28/12/17
Bùi Minh Dương

CNV

Quản Thị Xa

CNV
24/16 đường D3 P25 QBT 0904789257

5 Phạm Ngọc Minh Duy 02/12/17
Phạm Ng H Cường

CNV

TR T Mộng Tuyền

Nội trợ
33 D1 đường D1 P25 QBT 0948637771

6 Hồ Gia Hưng 28/05/17
Hồ Gia Bình

Kế toán

Phan Thị Quỳnh

Kế toán

WT2-512 71/3 đường NG V Thương 

P25 QBT
0988249679

7 Phạm Thái Quang Hưng 27/11/17
Phạm Thế Trường

CNV

TR Thái Anh Thư

Kế toán

4/6 đường 44 Plong A Quận 9
0982596861

8 Phan Đức Huy 25/09/17
Phan Hoàng Việt

Kinh doanh

Dương T yến Nhi

CNV
102/9 đường XVNT P25 QBT 0944228684

9 Phạm Ngọc Trung Kiên 05/01/17
Phạm Ng Trung Cang

CNV

TR Lê Thảo Vy

CNV
348/8 đường UVK P25 QBT 0907782483
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10 Lê Thiên Đăng Khôi 15/06/17
Lê Thiên Dương

Bộ đội

Lê Ngọc Diệp

Kế toán
24/17 đường Võ Oanh P25 QBT 0948789986

11 Lê Minh Khôi 19/04/17
Lê Văn Quyết

Buôn bán

TR T Tuyết Phương

Buôn bán
152/72B đường ĐBP P25 QBT 0907091868

12 Nguyễn Hoàng Khôi 23/06/17
NG Hoàng Nam

CNV

Phạm T Cẩm Nhung

CNV
281/9 UVK P25 QBT 0599078810

13 Nguyễn  Khôi Khoa 28/10/17
NG Hữu Thuận

Kỹ sư

Ph T Thanh Tuyền

Kế toán

Thôn Tân Thành, Xã Cam Thành 

Bắc, Cam Laam, Khánh Hòa
0906234122

14 Dương Gia Khang 17/01/17
Dương Tấn Minh

Kinh doanh

Võ Thị Phước Thảo

CNV

84/26 Bùi Viện P Phạm N Lão Q1
0945888880

15 NG Huỳnh Phương Linh 28/05/17
NG Anh Dũng

CNV

Huỳnh T Diễm 

Trang

Nội trợ

27 lô A 1 cx 307 đường D1 P25 0938258489

16 Đặng Lê Nguyên Lâm 10/04/17
Đặng TR Ng Long

Lái xe

Lê T P Anh

CNV
1/53 đường Võ Oanh P25 QBT 0986960962

17 Dương Lê Bảo Lâm 26/01/17
Dương Hữu Lộc

CNV

Lê M Ng Ng hạnh

CNV
Chung cư C1 đường D3 P25 QBT 0937416743

18 TRần Lê Hà My 06/09/17
TR Hoàng Kim

Lái xe

Lê T Ngọc Nguyên

Nội trợ
36/50 đường D2 P25 QBT 0908255497

19 Hồ Đăng Nguyên 30/11/17
Hồ Hiệp Khách

CNV

Bùi T Hạnh Phúc

Kế toán

Thôn An Thái, Nhơn Phúc, Anh 

Nhơn, Khánh Hòa
0902688950

20 Trần NGô Quỳnh Như 09/08/17
TRần Ngọc Dũng

Buôn bán

Ngô Kim Thanh

Buôn bán
24/2N đường D3 P25 QBT 0368947046
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21 Lại Ng Khánh Nhi 17/07/17
Lại Nam Hà

CNV

NG Thúy Hằng

CNV
234 Ung Văn Khiêm P25 QBT 0987033885

22 NG Phúc Mẫn Nhi 21/04/17
NG Văn Tuấn

CNV

NG Thiên Thư

CNV
74/6/4 đường 36 P Linh Đông TĐ 0834000357

23 NG Hữu Phát 14/02/17
NG Hữu Cường

CNV

Hà Thảo Sương

CNV
626 đường XVNT P25 QBT 0909530431

24 Hà Phương 06/09/17
Hà Quốc Huy

Đầu bếp

NG Trúc Phương

Đầu bếp
649/58/42 ĐBP P25 QBT 0908250757

25 Lương Đức Trí 09/05/17
Lương Vũ Kỳ

CNV

Lê Thùy Anh

CNV
21 đường NG Gia TRí P25 QBT 0935505879

26 Nguyễn Trần Hoàng Thái 31/05/17
NG Thiên NGân

Lái xe

TR Tuyết Nhi

Buôn bán

58/5 đường Trương Định P Bến 

Thành 
0938176735

27 Nguyễn Phương Thảo 20/01/17
NG Trọng Nghĩa

CNV

Phạm T Thu Nga

Kế toán

86/14 Ng Thông P9 Quận 3 (TT)
0989253862

28 Lê Vy 21/10/17
Lê Vũ

Công an

Lê TR Đan Thanh

GV
326/1 Tân cảng P25 QBT 0907737847

29 Nguyễn Trần Trúc Anh 27/05/2017
Nguyễn Thanh Tuấn

NVVP

Trần Cẩm Tú

Nội trợ

1036/20/15 cách mang tháng tám, 

P.5, Tân Bình, Tp.HCM
094622465

30 Hoàng Quỳnh Lam 15/05/2017
Hoàng Vũ Nhật

Kỹ sư

Nguyễn Thị Kim 

Thoa

Tự do

74/3 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. 

Bình Thạnh
0907352268

31 Tống Nguyễn Phúc Huy 07/11/2017

Tống hải Thành

Giao hàng

Nguyễn thị bích 

Thảo

Buôn bán 

88/5 Xô viết nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

0703595809

0703595909
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32   Lê Hoàng Thiên Phúc 21/07/2017
Đặng Thiên Lý

Giao hàng

Lê Thi Kim Ngân

Buôn bán 

224/7A ung văn khiêm,  Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

0932259205

0792328355

33      Bùi Ngọc Linh Đan 02/01/2017
Bùi Minh Lộc

Quản lý

Nguyễn Thị Phượng

Kế toán

Huyện Kon Rẫy, Đắk Ruồng, Kon 

Tum

0907768708

0902374022

34    Nguyễn Mai Anh 27/12/2017

Nguyễn Văn Quốc 

Cường

Kỹ sư

Hồ Thị Ngọc Quyên

Kế toán
Linh Đông, Thủ Đức 0903773244

35      Nguyễn Phan Đan Thư 15/02/2017
NGUYỄN MINH HẬU 

Buôn bán 

Phan Thị Kim 

Phượng

Buôn bán

Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu 

Thành, Đồng Tháp

0902571087

0937331166

  


